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CCNA3
0130_CCNA3_HK3.1920_K18.

HL
6 1 6

CCNA4
0130_CCNA4_HK3.1920_K18.

HL
3 1 3

0130_TH_HK3.1920_K19.HL 20 B.403 1 20

0130_TH_HK3.1920_K19.HL 21 B.404 1 21

Toán rời rạc 0130_TRR_HK3.1920_K18.HL 49 A.503 1 49

Tài chính tiền tệ TCTT_HK3.1920_K18.HL 2 1 2

Nguyên Lý kế toán NLKT_HK3.1920_K18.HL 2 1 2

Kinh tế vi mô KTVM_HK3.1920_K17.HL 6 1 6

Vi điều khiển năng cao
0230_VĐKnc_HK3.1920_K18.H

L
5 1 5

0130_TKWcb_HK3.1920_K18.N1.H

L
25 B.402 1 25

Xác suất thống kê
Khóa 

18
XSTK_HK3.1920_K18.HL 15 1 15

Quản trị kho hàng
Khóa 

19
0330_QTKH_HK3.1920.N1 14 1 14

Những NLCB của 

chủ nghĩa Mác- Lênin 

2

Khóa 

16
MAC2_HK3.1920_K16.HL 5 1 5

Quảng cáo với google 

adwords

Khóa 

19

0330_QC với 

Google_HK3.1920.N1
42 A.503 1 42

Vận tải và bảo hiểm
Khóa 

18
0330_VTBH_HK3.1920.N1 14 1 14

Kế toán tài chính 2
Khóa 

19
0530_KTTC2_HK3.1920.N1 14 1 14

Linh kiện điện tử
Khóa 

19
0230_LKĐT_HK3.1920K8 8 1 8

0130_CSLT_HK3.1920_K19.

HL.N1
26 B.402 1 26

0130_CSLT_HK3.1920_K19.

HL.N2
23 B.403 1 23

Viết
Khóa 

18
A.504

Ba

11/08/2020

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Ba

11/08/2020

A.504

Cơ sở lập trình

LỊCH THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2019 - 2020

Hệ Cao Đẳng, Trung cấp - các Khóa

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

--- oOo --- --- oOo ---

Hai

10/08/2020

Sáng - Ca2

(Từ 09h30')
Vấn đáp

Khóa 

18
A.201

Ba

11/08/2020

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Tin học
Trên 

máy

Khóa 

19

Thiết kế web cơ bản

Trên 

máy

Trên 

máy

Viết

Khóa 

18

Viết

A.503

Khóa 

19
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Thiết kế quảng cáo 

với Adobe Illustrator

Trên 

máy

Khóa 

19

0330_A.Ilustrator_HK3.1920.

N1
20 B.404 1 20

Cơ sở dữ liệu
Trên 

máy

Khóa 

18
0130_CSDL_HK3.1920_K18.HL 17 B.402 1 17

Thuế
Khóa 

19
0330_Thue_HK3.1920.N1 29 1 29

TK mạch tích hợp
Khóa 

18
0230_TKMTH_HK3.1920_K18.HL 10 1 10

Thiết kế quảng cáo 

với Adobe Illustrator

Trên 

máy

Khóa 

19

0330_A.Ilustrator_HK3.1920.

N2
23 B.404 1 23

Lập trình Hướng đối 

tượng

Khóa 

18
0130_LTHĐT_HK3.1920_K18.HL 23 1 23

Lý thuyết mạch
Khóa 

18
0230_LTM_HK3.1920_K18.HL 9 1 9

Toán cao cấp B1
Khóa 

18
TCCB1_HK3.1920_K16.HL 1 1 1

0130_CTMT_HK3.1920_K19

.HL.N1
34 A.503 1 34

0130_CTMT_HK3.1920_K19

.HL.N2
34 A.504 35 68

0130_CTMT_HK3.1920_K19

.HL.N3
34 A.505 69 102

Phân tích hiệu quả 

kinh doanh

Khóa 

16

PTHQKD_HK3.1920_K16.H

L
2 1 2

Marketing căn bản
Khóa 

18

MarketingCB_HK3.1920_K1

8.HL
1 1 1

Điện tử công suất
Khóa 

16
0230_ĐTCS_HK3.1920_K16.HL 1 1 1

Vi điều khiển 
Khóa 

18
0230_VĐK_HK3.1920_K18.HL 22 1 22

2030_AVA1_HK3.1920_K19.H

L.N1
21 A.303 1 21

2030_AVA1_HK3.1920_K19.H

L.N2
21 A.304 1 21

Đường lối Đảng cộng 

sản Việt Nam

Khóa 

16

ĐLCMĐCSVN_HK3.1920_K

16.HL
12 1 12

Pháp luật đại cương
Khóa 

14
PL_HK3.1920_K14.HL 2 1 2

Pháp luật
Khóa 

18

1940_PL_HK3.1920_TC18_

HL
1 1 1

Những NLCB của 

chủ nghĩa Mác- Lênin 

1

Khóa 

16
MAC1_HK3.1920_K16.HL 3 1 3

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Tư

12/08/2020

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

A.305

Cấu trúc máy tính

A.503

A.506

Khóa 

19

Viết

Viết

Khóa 

19

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Tư

12/08/2020

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Năm

13/08/2020

Anh văn A1

Tư

12/08/2020

A.503Viết

Viết
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Khóa 

18+19

2030_AVA2_HK3.1920_K18+1

9.HL
10 1 10

Khóa 

18
2030_AVA2_HK3.1920_TC81 9 1 9

Khóa 

19
2030_AVA2_HK3.1920_TC19 21 A.304 1 21

Toán tài chính
Khóa 

18
TTC_HK3.1920_K18.HL 2 1 2

Nguyên lý thống kê
Khóa 

18
0330_NLTK_HK3.1920 5 1 5

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh

Khóa 

16

TTHCM_HK3.1920_K.16.H

L
10 1 10

2030_AVA3_HK3.1920_K19.H

L.N1
37 A.303 1 37

2030_AVA3_HK3.1920_K19.H

L.N2
30 A.304 1 30

Anh văn A0 2030_AVA0_HK3.1920_TC19 5 A.305 1 5

Quản trị xuất nhập 

khẩu

Khóa 

16
QTXNK_HK3.1920_K16.HL 4 1 4

Quản lý chuỗi cung 

ứng và nguồn lực

QLCCU&NNL_HK3.1920_K

18.HL
1 1 1

Thiết kế mạch điện tử
0230_TKMĐT_HK3.1920_K18.

HL
2 1 2

Quản trị mạng 0230_QTM_HK3.1920_K18.HL 3 1 3

Điện tử số 0230_ĐTS_HK3.1920_K16.HL 2 1 2

Mạng viễn thông 0230_MVT_HK3.1920_K16.HL 1 1 1

TK nội/ngoại thất với 

3D Max

Khóa 

17

0130_TK 3D 

Max_HK3.1920_K17.HL
6 A.203 1 6

Kỹ thuật lập trình 

nâng cao

Khóa 

14
0130_KTLTnc_HK3.1920_K14.HL 5 1 5

Kỹ thuật lập trình cơ 

bản

Khóa 

18
0230_KTLTcb_HK3.1920_K18.HL 4 1 4

Lập trình đa nền tảng 
Khóa 

17
0130_LTĐNT_HK3.1920_K17.HL 5 1 5

Công nghệ web
Khóa 

15
0130_CNW_HK3.1920_K15.HL 1 1 1

Nhập môn Công nghệ 

phần mềm

Khóa 

14
0130_NMCNPM_HK3.1920_K14.HL 4 1 4

Kho dữ liệu 0130_KDL_HK3.1920_K16.HL 1 1 1

MongoDB 0130_MongoDB_HK3.1920_K16.HL 1 1 1

Công nghệ DotNet 0130_CNDotnet_HK3.1920_K16.HL 1 1 1

Thiết kế phần mềm 

hướng đối tượng

0130_TKPMHĐT_HK3.1920_K16.H

L
3 1 3

Hệ quản trị CSDL
Khóa 

18

0140_HQTCSDL_HK3.1920_TH18.

HL
7 1 7

Năm

13/08/2020

Khóa 

16

A.303

A.305

B.404

A.201

Khóa 

16

Khóa 

18

Khóa 

19

Vấn 

đáp

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30)

Anh văn A2

Viết

Anh văn A3

Năm

13/08/2020

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

A.306

Sáu

14/08/2020

Viết

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')
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Mạng cơ bản
Khóa 

16

0130_MCB_HK3.1920_K16.CNTT.H

L
7 1 7

Phương pháp lập 

trình hướng đối tượng

Khóa 

14
0130_PPLTHĐT_HK3.1920_K14.HL 4 1 4

Quản trị mạng Linux
Khóa 

18

0140_QTM 

Linux_HK3.1920_TH18.HL
4 1 4

Mạng cơ bản
Khóa 

18

0230_MCB_HK3.1920_K18.ĐT.HL
6 1 6

Lập trình Android 

nâng cao

Khóa 

18

0130_LTAndroidNC_HK3.1920_K18

.HL
6 1 6

Lập trình thiết bị 

di động

(Lập trình di động)

Khóa 

16
0130_LTTBDĐ_HK3.1920_K16.HL 9 1 9

Lập trình Java
Khóa 

16
0130_LTJava_HK3.1920_K16.HL 4 1 4

Thiết kế giao diện 

trên di động

Khóa 

18

0140_TKGDTDĐ_HK3.1920_TH18.

HL
5 1 5

Lập trình Windows 

Form

Khóa 

18

0140_LTW. 

Form_HK3.1920_TH18.HL
5 1 5

A.202

Sáu

14/08/2020

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Vấn 

đáp

Vấn 

đáp

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30)

Sáu

14/11/2020

(Đã duyệt) (Đã ký)(Đã ký)

Ban Giám Hiệu

- Sinh viên khi đi thi phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND.

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ 

phận Khảo thí) để được giải đáp.

- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.

TP.HCM, ngày 04 tháng  08 năm 2020

Phòng KT-ĐBCL Lập bảng

A.202


